CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1
TUẦN 1 :
 NHÁNH 2 : CON CUA- CĐ: ĐỘNG VẬT

	Hoạt động học

	Ngày 30/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Nhặt các con vật
	Ngày
 31/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Dán con cua 
( mẫu )
	Ngày
 01/01/2024
Lĩnh vực:
 NBTN
· Tên HĐH: NBTN con cua
	Ngày
 02/01/2026
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Con cua
	Ngày 
03/01/2025
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: 
 DH: con cua 
NH: con còng con cua 
Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
	Ngày 04/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Ôn NBPB to- nhỏ

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 30/12/2024
- Quan sát con cua
- TCVĐ: Bọ dừa
- Chơi tự do.
	Ngày
 31/12/2024
- QS, trò chuyện một số trò chơi ở ngoài sân 
- TCVĐ: Băt chiếc dáng đi của con cua
-Chơi tự do.
	Ngày
 01/01/2025
- Q/s, trò chuyện con cua
- TCVĐ: nghe tiếng kêu đoán tên con vật
Chơi tự do.
	Ngày
 02/01/2025
- Q/s trò chuyện về một số trò chơi ở ngoài sân trường
- TCVĐ: Bọ dừa 
- Chơi tự do
	Ngày 
03/01/2025
- Q/S Trò chuyện vè nơi ở của con cua
 -TCV Đ: Tiếng kêu ở đâu thế nhỉ?
- Chơi tự do
	Ngày 04/01/2025
- Quan sát trò chuyện về thức ăn của con cua
TCVĐ: Bọ dừa
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
  30/12/2024
Trò chuyện và quan sát trẻ cất đồ chơi khi chơi xong vào rổ
	Ngày
  31/12/2024
Xem vi deo một số bọ phận con cua có dạng hình tròn 
	Ngày
01/01/2025
· Trò chuyện, xem video với trẻ về việc chơi với con cua đúng cách không đúng cách.
	Ngày
02/01/2025
Trò chuyện với trẻ về con cua, môi trường sống, thức ăn, hoạt động của con cua.
	Ngày 
03/01/2025
Xem vdeo về săn bắt con cua
	Ngày 04/01/2025
Trò chuyện về con cua



TUẦN 2: 
NHÁNH 3 CON GÀ- CĐ ĐỘNG VẬT
	Hoạt động học

	Ngày 06/01/2025
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
HĐH: Đóng cọc bàn gỗ
	Ngày
 07/01/2025
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Nặn con giun 
( mẫu )
	Ngày
 08/01/2025
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBTN con gà
	Ngày
 09/01/2025
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Kể cho trẻ nghe câu chuyện: Gà mái hoa mơ

	Ngày 
10/01/2025
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH:
 DH: Đàn gà con
NH: Gà trống thổi kèn 
T/c: Nghe âm thanh đoán tên đồ vật
	Ngày 11/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
NBPB gà to- gà nhỏ

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 06/01/2025
- QS: trò chuyện về con gà trống
- TCVĐ:Ai nhanh hơn
- Chơi tự do.
	Ngày
 07/01/2025
- Q/s trò chuyện về con gà con
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do.
	Ngày
 08/01/2025
- Q/S Trò chuyện về các con vật nuôi trong trường 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
Chơi tự do 
	Ngày
 09/01/2025
- Quan sát con gà mái.
 - TCVĐ: Bắt chiếc tiêng kêu của con gà
- Chơi tự do

	Ngày 
10/01/2025
-Q/s Trò chuyện một số trò chơ ngoài tời.
 -TCV Đ: Bắt chiếc dáng đi của con gà
 - Chơi tự do.
	Ngày 11/01/2025
- Q/ Quan sát các con vật trong trường bé 
- TCVĐ: Tiếng kêu ở đâu
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 06/01/2025
Trò chuyện về con gà  gần gũi với bé 

	Ngày
 07/01/2025
 Trẻ  hỏi về các vấn đề quan tâm về con gà
	Ngày
 08/01/2025
· Trò chuyện và quan sát trẻ cất đồ chơi khi chơi xong vào rổ
	Ngày
 09/01/2025
Xem vi deo một số bọ phận con gà có dạng hình tròn
	Ngày 
10/01/2025
Xem vdeo về săn bắt con con gà
	Ngày 11/01/2025
Trò chuyện về tên gọi,đặc điểm, ích lợi , nơi sống của con gà, trẻ phát âm được rõ tiếng



TUẦN 3: 
NHÁNH 4: CON CHÓ - CĐ: ĐỘNG VẬT
	Hoạt động học

	Ngày 13/01/2025
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
HĐH: Đi trong đường hẹp có mang vật trên đầu
	Ngày
 14/01/2025
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Dán con chó 
	Ngày
15/01/2025
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBPB con chó
	Ngày
 16/01/2025
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: 
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: con chó 
	Ngày 
17/01/2025
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: - DH: DH: Chú cún con
NH: Gà trống, mèo con và cún con
	Ngày 18/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
NB hình tròn

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 13/01/2025
- Q/s, trò chuyện về con chó
- TCV Đ: Bắt chiếc tiếng kêu của con chó
 - Chơi tự do.
	Ngày
 14/01/2025
- Trò chuyện nơi ở của con chó
 TCVĐ: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
- Chơi tự do.
	Ngày
15/01/2025
- Q/S Trò chuyện về các con vật nuôi trong trường.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do 
	Ngày
 16/01/2025
- Cho trẻ nghe tiếng kêu đoán tên con vật
- TCVĐ: Tiếng kêu ở đâu thế nhỉ?
- Chơi tự do

	Ngày 
17/01/2025
- Q/s trò chuyện về thức ăn của chó

 
- TCV Đ: bắt chước dáng đi của các con chó
- Chơi tự do.
	Ngày 18/01/2025
- Quan sát các con vật trong trường bé
- TCVĐ: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 13/01/2025

Xem video vì sao phải ăn chín uống sôi
	Ngày
14/01/2025
Chỉ hoặc lấy đúng đồ chơi có kích thước to / nhỏ theo yêu cầu
	Ngày
15/01/2025
· Trò chuyện về con chó
	Ngày
 16/01/2025
Quan sát trẻ khi cô đọc truyện, thơ: con chó
	Ngày 
17/01/2025
Trò chuyện về tên gọi,đặc điểm, ích lợi , nơi sống của con chó, trẻ phát âm được rõ tiếng
	Ngày 18/01/2025
Xem vdeo về săn bắt con chó 





TUẦN 4: 
NHÁNH 1: LÌ XÌ- CĐ  TẾT
	Hoạt động học

	Ngày 20/01/2025
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
Chạy theo hướng thẳng 
	Ngày
21/01/2025
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH:
 Di màu lì xì
	Ngày
 22/01/2025
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBGT Bé gọi tên lì xì
	Ngày
 23/01/2025
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH:
 Thơ: Bao lì xì
	Ngày 
24/01/2025
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH:
DH: Bao lì xì đỏ
NH: Tiền lì xì để làm gì
T/c: Nhảy theo nhịp điệu bài hát
	Ngày 25/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Cái bánh hình tròn

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 20/01/2025
- Q/S  nguyên liệu làm bao lì xì 
- TCVĐ: Xé lá xé giấy
 - Chơi tự do.
	Ngày
 21/01/2025
- QS: Quan sát lì xì, câu đố, mâm ngũ quả 
-TCVĐ: TC: Ai nhanh hơn 
- Chơi tự do.
	Ngày
22/01/2025
- Q/S cây đào cây, mai 
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do
	Ngày
23/01/2025
- Q/S , sờ lá bánh, lạt buộc bánh
 - TCVĐ: Hái hoa bỏ giỏ
- Chơi tự do
	Ngày 
24/01/2025
- Q/S thực hành nguyên liệu làm bao lì xì
 - TCVĐ: Xé lá xé giấy
 - Chơi tự do

	Ngày 25/01/2025
- QS: Trải nghiệm bóc, nếm món bánh
 – TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
 - Chơi tự do

	[bookmark: _GoBack]Hoạt động chiều
	Ngày
 20/01/2025
 Xem video hướng dẫn trẻ mặc, cởi quần áo ấm

	Ngày
 21/01/2025
Quan sát trẻ khi nhận lì xì đầu năm của cô, nhận lời chúc của các bạn, các cô.

	Ngày
22/01/2025
· Quan sát trẻ khi cô đọc thơ: Bao lì xì
	Ngày
 23/01/2025
Trò chuyện, xem video các món ăn đặc trưng có trong ngày tết .
	Ngày 
24/01/2025
Quan sát lựa chọn món ăn khi trẻ bị táo bón
	Ngày 25/01/2025
Trò chuyện về ngày tết quê em







